
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021 

MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI 12 

THỜI GIAN: 45 PHÚT 

 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Lớn lên về thể chất là giấc mơ có thật của những thế hệ sinh ra trong rơm rạ đói 

nghèo,(…). Nhưng khi lớn lên về thể chất cũng là khi tôi dần biết về một giấc mơ khác 

nữa. Giấc mơ con người sẽ trưởng thành về nhân cách tâm hồn. 

Khi ta lớn, ta có thể chỉ biết về quyền của mình. Khi ta thực sự trưởng thành, ta 

mới biết về trách nhiệm của bản thân. Ta biết cho đi hơn là nhận lại. Ta biết đi tình 

nguyện thực ra là để chính ta trưởng thành lên. Ta biết rằng yêu thương người khác cũng 

chính là vỗ về tâm hồn của chính mình. 

Thử thách của tuổi mới lớn có thể chỉ đơn giản là một cú vật tay xem ai cơ bắp 

dẻo dai hơn. Em hãy thử đi xa hơn, bước tới những thử thách rằng ai cống hiến nhiều 

hơn cho cộng đồng. Ai truyền đi những năng lượng tích cực mạnh mẽ hơn. Ai biết sống vì 

người khác, vì bạn bè còn gian khó, vì làng quê còn nghèo nàn, vì đất nước còn lạc hậu, 

vì dân tộc còn tụt lại phía sau. 

Mỗi ngày hãy nhìn thẳng vào phía Mặt Trời thiêu đốt và vạch những vạch đinh 

hằn mốc đánh dấu trưởng thành của mình theo cách cao thượng: cách trưởng thành khi 

em biết nghĩ về những điều dài rộng và biết sống vì người khác. 

(Trích Bút kí Sống như cây rừng, Hà Nhân, NXB Văn học, 2016, tr. 191) 

Câu 1. (1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. (1,0 điểm) Anh/chị hiểu như thế nào về cụm từ “trưởng thành về nhân cách tâm 

hồn”? 

Câu 3. (2,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng 01 của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong 

đoạn sau: “Khi ta thực sự trưởng thành, ta mới biết về trách nhiệm của bản thân. Ta biết 

cho đi hơn là nhận lại. Ta biết đi tình nguyện thực ra là để chính ta trưởng thành lên. Ta 

biết rằng yêu thương người khác cũng chính là vỗ về tâm hồn của chính mình.” 

Câu 4. (2,0 điểm) Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì 

sao? 

Câu 5. (4,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc biết sống vì người khác. 

 

 

 

 

 

 



KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN NGỮ VĂN -  KHỐI 12 

Thời gian: 45 phút 

Câu Nội dung Điểm 

1 PTBĐ chính: Nghị luận 1,0 

2 Có thể hiểu “Trưởng thành về nhân cách tâm hồn”: 

+ Suy nghĩ chín chắn, ứng xử đúng đắn. 

+ Biết nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân mình. 

+ Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp, luôn hướng thiện. 

HS có thể diễn đạt theo cách của mình, miễn hợp lí đều được tính 

điểm (đáp ứng 2/3 ý) 

1,0 

3 HS có thể trả lời: 

+ Điệp ngữ “ta biết” 

+ Điệp cấu trúc: “Ta biết…” kết hợp liệt kê. 

- Tác dụng: tạo nhịp điệu cho câu văn, nhấn mạnh nhận thức 

cần phải có của người trưởng thành về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng 

như lối sống biết sẻ chia, yêu thương mọi người. 

2,0 

4 HS có thể nêu 01 thông điệp có ý nghĩa nhất và giải thích thuyết phục 

cho sự lựa chọn của mình: 

- Biết sống có trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; 

- Biết chia sẻ, giúp đỡ, yêu thương những người xung quanh; 

- Biết suy nghĩ chín chắn, cư xử đúng mực; 

- Biết cống hiến cho cộng đồng; 

- Sống lạc quan, tích cực… 

2,0 

5  4.0 

 a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn 0,5 

 Có thể trình bày theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, 

móc xích hoặc song hành 

 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 0,5 



 Ý nghĩa của lối sống vì người khác.  

 c. Lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triền khai vấn đề theo nhiều 

cách nhưng cần làm rõ nội dung 

2,0 

 - Giới thiệu: sống vì người khác: biết suy nghĩ cho người khác, đặt 

mình vào hoàn cảnh của họ để thấu hiểu, biết quan tâm, chăm lo, 

chia sẻ với người khác. 

- Ý nghĩa:  

+ Với bản thân: có được niềm vui, niềm hạnh phúc bởi “Người 

hạnh phúc nhất là người đem lại nhiều hạnh phúc cho người 

khác”, nhận thấy được ý nghĩa của cuộc đời, nâng cao giá trị của 

bản thân mình trong mắt mọi người. Khi biết sống vì người khác, 

ta sẽ trở nên vị tha hơn, nhân ái hơn,…qua đó mỗi ngày tự hoàn 

thiện bản thân để trở thành người tốt. 

+ Với người khác: họ có được hạnh phúc trong cuộc sống bởi họ 

được yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu. 

+ Với xã hội: tạo nên một môi trường đầy nhân ái, sợi dây gắn kết 

giữa người -  người ngày càng bền chặt. 

HS lấy 1 dẫn chứng minh họa. 

- Mở rộng: sống vì người khác cần xuất phát từ sự chân thành; sống 

vì người khác hài hòa với sống vì bản thân, chăm lo tốt cho bản 

thân mình. 

- Liên hệ ngắn gọn: rèn luyện mình, không ích kỉ, phải biết sống vì 

người khác (cha mẹ, người thân, bạn bè,…) 

 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 0,5 

 Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.  

 e. Sáng tạo 0,5 

 Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn 

đề nghị luận. 

 

 

 


